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TỜ TRÌNH

Dự thảo kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 - 2020 tỉnh Điện Biên 

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên
Thực hiện Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 5/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ, văn bản số 5318/BKHĐT-TH ngày 15/8/2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, UBND tỉnh đã chỉ đạo các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, các địa phương tổ chức xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 - 2020 trong phạm vi nhiệm vụ được giao và nguồn vốn thuộc cấp mình quản lý, đồng thời giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì rà soát, tổng hợp chung của toàn tỉnh. 
Thực hiện Thông báo số 676-TB/TU ngày 28/11/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chủ trương điều chỉnh quy hoạch phát triển cao su đến năm 2020 và xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016 - 2020.

Căn cứ điểm đ, khoản 4, Điều 58 Luật Đầu tư công, UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét, cho ý kiến về dự thảo kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 - 2020 tỉnh Điện Biên  như sau:

PHẦN I

ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH

ĐẦU TƯ CÔNG GIAI ĐOẠN 2011-2015

I. TÌNH HÌNH HUY ĐỘNG VÀ SỬ DỤNG VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN GIAI ĐOẠN 2011-2015
1. Tình hình huy động các nguồn vốn đầu tư phát triển toàn xã hội giai đoạn 2011-2015
Trong 5 năm qua nguồn vốn đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng tiếp tục được tăng cường, phần lớn số vốn đầu tư được tập trung cho phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội trên địa bàn theo mục tiêu Nghị quyết. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội 5 năm 2011 - 2015 huy động ước đạt 33.734 tỷ đồng; gấp 2,54 lần so với 5 năm trước, đạt 107% so với chỉ tiêu Đại hội XII đề ra; tốc độ tăng bình quân đạt 11,59%/năm. Trong đó: 

Vốn khu vực nhà nước (khu vực công) là 18.638,37 tỷ đồng, chiếm 55,25% tổng vốn đầu tư toàn xã hội, tốc độ tăng bình quân đạt 1,02%/năm, cơ cấu trong tổng nguồn vốn có xu hướng giảm từ 61,03% năm 2011 giảm còn 51,59% kế hoạch năm 2015. 

Vốn khu vực ngoài nhà nước là 15.095,63 tỷ đồng, chiếm 44,75% tổng vốn đầu tư toàn xã hội, tốc độ tăng bình quân đạt 12,89%/năm và có xu hướng tăng (từ 38,97% năm 2011 tăng lên 48,05% kế hoạch năm 2015). 

Vốn khu vực đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI): Trong giai đoạn vừa qua tỉnh Điện Biên không có dự án FDI đăng ký và triển khai thực hiện.

Tình hình huy động và cơ cấu vốn đầu tư toàn xã hội

của tỉnh giai đoạn 2011-2015 

                                                                                 Đơn vị tính: triệu đồng
	TT
	Nội dung
	TH 2011
	TH 2012
	TH 2013
	UTH 
2014
	KH 2015
	Giai đoạn 2011-2015

	1
	Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội
	6.077.099
	6.827.896
	6.569.200
	6.934.505
	7.325.300
	33.734.000

	1.1
	Vốn khu vực nhà nước
	3.708.918
	4.149.231
	3.399.115
	3.575.805
	3.805.300
	18.638.369

	 
	Trong đó:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 - Ngân sách nhà nước
	3.497.804
	3.839.200
	3.067.253
	3.240.852
	3.526.300
	17.171.409

	 
	 - Vay tín dụng ưu đãi
	41.396
	104.659
	105.705
	80.000
	50.000
	381.760

	 
	 - Doanh nghiệp Nhà nước
	169.718
	205.372
	226.157
	254.953
	229.000
	1.085.200

	1.2
	Vốn khu vực ngoài nhà nước
	2.368.181
	2.678.665
	3.170.085
	3.358.700
	3.520.000
	15.095.631

	1.3
	Vốn khu vực đầu tư trực tiếp nước ngoài
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Cơ cấu vốn đầu tư phát triển toàn xã hội (%)
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	2.1
	Vốn khu vực nhà nước
	61,03
	60,77
	51,74
	51,57
	51,95
	55,25

	 
	Trong đó:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Ngân sách nhà nước
	94,31
	92,53
	90,24
	90,63
	92,67
	92,13

	-
	Vay tín dụng
	1,12
	2,52
	3,11
	2,24
	1,31
	2,05

	-
	Doanh nghiệp Nhà nước
	4,58
	4,95
	6,65
	7,13
	6,02
	5,82

	2.2
	Vốn khu vực ngoài nhà nước
	38,97
	39,23
	48,26
	48,43
	48,05
	44,75

	2.3
	Vốn khu vực đầu tư trực tiếp nước ngoài
	 
	 
	 
	 
	 
	 


2. Kết quả đầu tư phát triển toàn xã hội giai đoạn 2011-2015 

Những năm qua nguồn vốn đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng tiếp tục được tăng cường, phần lớn số vốn đầu tư được tập trung cho phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, cụ thể:

- Về mạng lưới giao thông: Tổng số có 398/597 km đường QL được cải tạo, nâng cấp; hoàn thành đầu tư 03/20 tuyến đường tỉnh lộ, 01 đường vành đai biên giới với tổng chiều dài 198,7 km; Hệ thống đường giao thông nông thôn tiếp tục được phát triển mở rộng với tổng chiều dài đạt 4.674 Km, tăng 843 km so với năm 2010. Đã có 128/130 xã, phường, thị trấn có đường ô tô đến trung tâm xã, trong đó 110/130 xã, phường, thị trấn đi lại được quanh năm.

- Về Thuỷ lợi: Đã đầu tư xây dựng mới 96 công trình, nâng cấp sửa chữa 66 công trình thủy lợi; đến nay, toàn tỉnh có 793 công trình thuỷ lợi, trong có 522 công trình kiên cố, 1.370 km kênh mương các loại trong đó có 949,7 km kênh đã được kiên cố hóa. Đảm bảo nước tưới cho trên 17.118 ha lúa mùa tăng 1.178 ha so với năm 2010, và tưới cho 9.638 ha lúa chiêm xuân, tăng 719 ha so với năm 2010. 

- Cấp điện: Trên địa bàn tỉnh đến thời điểm hiện tại có 8 nhà máy thủy điện đang hoạt động với tổng công suất 36,54 MW đã hòa vào lưới điện quốc gia. Đến hết năm 2015 toàn tỉnh có 170,74 km đường truyền tải điện cao thế (110KV); 2.077km đường dây trung thế (10-35KV); 2.061 km đường dây hạ thế (0,4kV); 777 trạm biến áp có tổng dung lượng khoảng 84.119 kVA. Dự kiến đến hết năm 2015, toàn tỉnh có 130/130 xã, phường thị trấn có điện lưới Quốc gia với trên 87,18% số hộ dân được sử dụng điện.

- Cấp nước sinh hoạt: Đến hết năm 2015 có 8/10 huyện thị đã được cấp nước sinh hoạt từ các Nhà máy xử lý nước sạch, nâng tổng số dân đô thị được cấp nước sạch ước đạt 97,49%, tăng 12,49% so với năm 2010. Đang triển khai đầu tư nâng công xuất nhà máy nước Thành phố Điện Biên Phủ lên 16.000m3/ngày. Các công trình cấp nước sinh hoạt cho đồng bào khu vực nông thôn với tổng số 190 công trình được đầu tư xây dựng, nâng tổng số dân nông thôn được cấp nước hợp vệ sinh đến năm 2015 đạt 61,18%, tăng 7,23% so với năm 2010. 

- Hệ thống cơ sở vật chất trường lớp học được tăng cường đầu tư; đến năm 2015 toàn tỉnh có 7.350 phòng học, tăng 653 phòng so với năm 2010, trong đó 4.132 phòng học kiên cố tăng 463 phòng so với năm 2010. Số trường đạt chuẩn quốc gia 241/520 trường chiếm tỷ lệ 46,3%, tăng 25,4% so với năm 2010.
- Cơ sở vật chất ngành Y tế được tăng cường đầu tư; giai đoạn 2011- 2015, có 43 công trình y tế đã và đang được đầu tư xây mới và cải tạo, nâng cấp; trong đó 20 công trình đầu tư các bệnh viện tuyến tỉnh, huyện; 23 trạm y tế xã, phường, thị trấn. Nâng tổng số giường bệnh đến năm 2015 là 2.024 giường, tăng 328 giường so với năm 2010; bình quân giường bệnh quốc lập/vạn dân đạt 30,1 giường.
- Việc xây dựng, phát triển hệ thống thiết chế văn hóa thể thao cơ sở được tăng cường; trong giai đoạn 2010-2015 đã cơ bản hoàn thành đầu tư xây dựng Bảo tàng chiến thắng Điện Biên Phủ giai đoạn II; 55,56% huyện, thị xã, thành phố có trung tâm văn hóa, thể thao; 32% xã, phường, thị trấn có nhà văn hóa, thể thao; 16% thôn, bản, tổ dân phố có nhà văn hóa.
- Hạ tầng viễn thông, công nghệ thông tin, phát thanh truyền hình tiếp tục được mở rộng: Tổng số trạm thu, phát sóng thông tin di động trên toàn tỉnh đạt 821 trạm (tăng 426 trạm so với năm 2010); 98/130 xã, phường, thị trấn được phủ sóng di động 3G (đạt tỷ lệ 75,4%, tăng 57.02% so với năm 2010); Toàn tỉnh có 1 Đài Phát thanh - Truyền hình cấp tỉnh, 10 Đài Truyền thanh - Truyền hình cấp huyện (tăng 2 đài so với năm 2010), 35 trạm thu phát truyền hình công suất nhỏ (tăng 3 trạm so với năm 2010), 17 trạm phát lại truyền thanh (tăng 3 trạm so với năm 2010) và 47 Đài truyền thanh không dây (tăng 29 đài so với năm 2010). Có 3 đơn vị cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền.
- Về hạ tầng đô thị, giai đoạn 2011 -2015 bằng nguồn vốn Tái định cư thủy điện Sơn La đã cơ bản hoàn thành hạ tầng đô thị thị xã Mường Lay; hạ tầng đô thị khu tái định cư Noong Bua -Thành phố Điện Biên Phủ. Đến nay có 7/10 trung tâm đô thị cơ bản được đầu tư kết cấu hạ tầng kỹ thuật đô thị theo quy hoạch được phê duyệt góp phần tạo diện mạo khang trang tương xứng với vai trò là Trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa trên địa bàn theo quy hoạch đô thị được duyệt.
II. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

1. Phân bổ vốn

- Vốn cân đối ngân sách địa phương: 1.421,208 tỷ đồng (trong đó dự kiến kế hoạch năm 2015 là 252,54 tỷ đồng); bố trí cho 287 dự án.

- Vốn hỗ trợ từ NSTW: 5.634,563 tỷ đồng (trong đó dự kiến kế hoạch năm 2015 là 804,435 tỷ đồng), bố trí cho 537 dự án.

- Vốn Trái phiếu Chính phủ: 5.319,259 tỷ đồng (trong đó dự kiến kế hoạch năm 2015 là 1.543,34 tỷ đồng); bố trí cho 578 dự án. 

- Tín dụng ưu đãi: 381,782 tỷ đồng, bố trí cho 112 dự án.

- Vốn xổ số kiến thiết: 54,257 tỷ đồng (trong đó dự kiến kế hoạch năm 2015 là  9,5 tỷ đồng); bố trí cho 33 dự án.

- Vốn ODA: 1.271,545 tỷ đồng.

2. Tình hình triển khai và giải ngân vốn
- Kế hoạch đầu tư năm 2011: Tổng vốn giao 1.230,64 tỷ đồng, trong đó: HĐND tỉnh giao đầu năm là 724,64 tỷ đồng, vốn bổ sung trong năm 506 tỷ đồng, được bố trí thực hiện cho 264  dự án. Khối lượng thực hiện trong năm 1.003 tỷ đồng, giải ngân 1.223,359 tỷ đồng, đạt 97,73% kế hoạch. 

- Kế hoạch đầu tư năm 2012: Tổng vốn giao 1.718,01 tỷ đồng, trong đó: HĐND tỉnh giao đầu năm là 998,625 tỷ đồng, vốn bổ sung trong năm 719,384 tỷ đồng, được bố trí thực hiện cho 298 dự án. Khối lượng thực hiện trong năm 1.858,939 tỷ đồng, giải ngân 1.679,709 tỷ đồng, đạt 97,77% kế hoạch. 

- Kế hoạch đầu tư năm 2013: Tổng giao 940,192 tỷ đồng, trong đó: HĐND tỉnh giao đầu năm là 810,068 tỷ đồng, vốn bổ sung trong năm 129,279 tỷ đồng,  được bố trí thực hiện cho 249 dự án. Khối lượng thực hiện trong năm 782,343 tỷ đồng, giải ngân 800,922 tỷ đồng, đạt 85,28 % kế hoạch. 

- Kế hoạch đầu tư năm 2014: Tổng vốn giao 901,189 tỷ đồng, trong đó: HĐND tỉnh giao đầu năm là 851,370 tỷ đồng, vốn bổ sung trong năm 49,819 tỷ đồng, được bố trí thực hiện cho 207 dự án. Khối lượng thực hiện trong năm 956,35 tỷ đồng, giải ngân 857,37 tỷ đồng, đạt 95,54 % kế hoạch. 

III. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN VỐN TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ
1. Kế hoạch giao vốn đến năm 2011 và giai đoạn 2012-2016

a) Tổng số 577 dự án, tổng số vốn trái phiếu chính phủ (TPCP) là 8.627.213 triệu đồng; trong đó:

- Vốn lũy kế vốn TPCP đã bố trí từ khởi công đến hết ngày 31/12/2011 là 5.408.081 triệu đồng.

- Vốn TPCP giai đoạn 2012-2015 (sau khi điều chỉnh) là 2.743.132 triệu đồng.

- Vốn TPCP bổ sung giai đoạn 2014-2016 là 476.000 triệu đồng.

b) Số vốn TPCP ứng trước đến 31/12/2014: Tổng số Y tế 2 dự án, chưa bố trí thu hồi 61.000 triệu đồng.

2. Ước thực hiện đến năm 2014

- Lũy kế khối lượng thực hiện từ khởi công đến 31/12/2014 của các dự án sử dụng vốn TPCP là 8.232.176 triệu đồng. 
- Lũy kế giải ngân từ khởi công đến hết 31/01/2015 của các dự án sử dụng vốn TPCP là 7.601.165 triệu đồng.

IV. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN VỐN XỔ SỐ KIẾN THIẾT 
1. Huy động và sử dụng nguồn vốn

Tổng số vốn đã giao giai đoạn 2011-2015 là 61,616 tỷ đồng, trong đó kế hoạch 2015 giao là 9,5 tỷ đồng. Đã đầu tư cho lĩnh vực y tế là 46,139 tỷ đồng, lĩnh vực giáo dục là 15,477 tỷ đồng. 
2. Tình hình thực hiện và giải nguồn vốn
Lũy kế vốn thực hiện giải ngân công đến hết 31/01/2015 là 50,966 tỷ đồng, đạt 97,8% kế hoạch; trong đó lĩnh vực y tế là 36,639 tỷ đồng, lĩnh vực giáo dục là 14,327 tỷ đồng; ước giải ngân kế hoạch 2015 đạt 100% kế hoạch. Trong giai đoạn 2011-2015 đã bố trí vốn đầu tư cho 19 công trình (bao gồm 15 công trình y tế, 04 công trình giáo dục).

IV. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN VỐN ODA VÀ VỐN VAY ƯU ĐÃI CỦA CÁC NHÀ TÀI TRỢ NƯỚC NGOÀI 

1. Tình hình thu hút và sử dụng vốn ODA 

Từ năm 2011 đến nay, tỉnh đã tiếp nhận và sử dụng vốn ODA cho 06 chương trình, 22 dự án với tổng vốn ODA cam kết là 1.816 tỷ đồng. Nguồn vốn ODA thu hút được đầu tư chủ yếu vào các lĩnh vực: Giao thông, thủy lợi, cấp nước, y tế, giáo dục … phù hợp với mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh cũng như lĩnh vực ưu tiên của các nhà tài trợ. Đến nay, đã có 08/11 dự án (thuộc chương trình JICA) hoàn thành và đưa vào sử dụng, dự kiến sẽ có 06 chương trình dự án khởi công mới trong năm 2015 và triển khai thực hiện vào giai đoạn 2016 - 2020.

Ngoài các dự án ODA do địa phương quản lý còn có các dự án ODA do các Bộ ngành Trung ương làm chủ đầu tư như: Chương trình Dự án phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn bền vững các tỉnh miền núi phía Bắc vốn ADB; Chương trình đảm bảo chất lượng giáo dục trường học (SEQAP); Chương trình, dự án Quỹ toàn cầu phòng chống HIV/AIDS; Chương trình của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tài trợ....

 2. Tình hình giải ngân nguồn vốn ODA: 

Nhìn chung phần lớn các chương trình dự án ODA được giải ngân nhanh đảm bảo kế hoạch theo Hiệp định ký kết. Tổng số vốn ODA giải ngân giai đoạn 2011- 2014 đạt 1.324,285 tỷ đồng, đạt 63% nguồn vốn ODA cam kết. 

V. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN VỐN TÍN DỤNG ĐẦU TƯ CỦA NHÀ NƯỚC 

Tổng số vốn tín dụng đầu tư phát triển đã vay đến hết năm 2015 là 541,659 tỷ đồng, riêng giai đoạn 2011-2014 là 461.447 triệu đồng. Trong đó: Đầu tư cho giao thông vận tải là 365,315 tỷ đồng; đầu tư cho nông, lâm nghiệp và thủy sản là 154,281 tỷ đồng; đầu tư cơ sở hạ tầng làng nghề là 21,491 tỷ đồng. Dự kiến kế hoạch 2015 vay 80,212 tỷ đồng để bố trí tiếp chi các công trình giao thông và đầu tư các công trình thủy lợi.

Dư nợ các khoản vốn vay tính đến hết ngày 31/12/2014: Tổng dư nợ vốn tín dụng đầu tư phát triển là 360 tỷ đồng.

VI. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN VỐN CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA

1. Tình hình phân bổ và giao vốn

Năm 2011, tỉnh được phân bổ và triển khai thực hiện tổng số 14 Chương trình MTQG; giai đoạn từ năm 2012-2014, tỉnh chỉ còn triển khai thực hiện 13 Chương trình MTQG do Chương trình Ứng phó với biến đổi khí hậu không được TW tiếp tục hỗ trợ kinh phí để triển khai thực hiện. 

Tổng kế hoạch vốn đã huy động và giao thực hiện các Chương trình MTQG giai đoạn 2011-2015 là 2.507.131 triệu đồng, trong đó các Chương trình MTQG 2.178.909 triệu đồng và Vốn huy động lồng ghép từ các nguồn khác (hỗ trợ có mục tiêu từ NSTW, XDCBTT, TPCP... ) là 328.223 triệu đồng.

2. Tình hình giải ngân vốn

- Ước thực hiện giải ngân kế hoạch vốn trong giai đoạn 2011-2015 là 2.474.370  triệu đồng, đạt 98,7% kế hoạch giao; trong đó: vốn Chương trình mục tiêu quốc gia là 2.146.932 triệu đồng, đạt 98,53% kế hoạch; các nguồn vốn lồng ghép giải ngân là 327.438 triệu đồng, đạt 99,7% kế hoạch giao.

- Giai đoạn 2011-2014 ước thực hiện giải ngân kế hoạch vốn là 1.504.026 triệu đồng, đạt 97,1% kế hoạch giao; trong đó: vốn Chương trình mục tiêu quốc gia là 1.290.938 triệu đồng, đạt 97,3% kế hoạch; các nguồn vốn lồng ghép giải ngân là  213.088  triệu đồng, đạt 99,6% kế hoạch giao.

VII. TÌNH HÌNH XỬ LÝ NỢ ĐỌNG XÂY DỰNG CƠ BẢN 

1. Tình hình nợ đọng xây dựng cơ bản giai đoạn 2011 - 2015 

a) Vốn bổ sung từ ngân sách trung ương của giai đoạn 2011 -2015 còn nợ 1.556,052 tỷ đồng.

b) Vốn đầu tư trong cân đối ngân sách địa phương của giai đoạn 2011 - 2015 còn nợ 480,492 tỷ đồng.

c) Vốn trái phiếu chính phủ (bao gồm: Tái định cư thủy điện Sơn La, chương trình nông thôn mới, các dự án giao thông, thủy lợi, y tế, giáo dục) của giai đoạn 2011 - 2015 còn nợ 4.700,1 tỷ đồng. 

d) Vốn sổ xố kiến thiết của giai đoạn 2011 - 2015 còn nợ 19,427 tỷ đồng.

Như vậy, tổng số nợ vốn đầu tư của các nguồn vốn là 6.756,07 tỷ đồng. Trong đó, nợ khối lượng hoàn thành chưa có vốn để thanh toán của các nguồn vốn là 588 tỷ đồng.

Đối với khoản nợ khối lượng hoàn thành (588 tỷ đồng) dự kiến bố trí trong kế hoạch năm 2015 là 261 tỷ đồng; số vốn còn thiếu là 327 tỷ đồng sẽ phải bố trí trong kế hoạch 2016 - 2020 để trả nợ.

Đối với các khoản nợ chưa có khối lượng thực hiện của các nguồn vốn trên sễ được cân đối, đưa vào trong kế hoạch 2016 - 2020. 

2. Các giải pháp xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản

Nguyên tắc chung trong việc xử lý nợ đọng XDCB là xem việc bố trí vốn xử lý nợ đọng XDCB là chỉ tiêu bắt buộc trong quá trình tổng hợp, bố trí và giao kế hoạch vốn đầu tư, bảo đảm hàng năm trước ngày 20/5 xử lý ít nhất 30% khối lượng nợ đọng.   

Đối với những chương trình, dự án tiếp tục được đầu tư trong giai đoạn tới, thực hiện nhất quán nguyên tắc ưu tiên thanh toán nợ đọng XDCB, sau đó bố trí các dự án tiếp chi, cuối cùng mới xem xét khởi công mới.

Tăng cường công tác quản lý Nhà nước, chấn chỉnh các chủ đầu tư thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo định kỳ theo quy định;

Cấp có thẩm quyền chịu trách nhiệm kiểm soát chặt chẽ phạm vi, quy mô của từng dự án đầu tư theo đúng mục tiêu, lĩnh vực, chương trình đã phê duyệt; chỉ được quyết định đầu tư khi đã xác định rõ nguồn vốn và khả năng cân đối vốn ngân sách thuộc cấp mình quản lý. Đồng thời, chịu trách nhiệm trước Hội đồng nhân dân cùng cấp và trước Thủ trưởng cấp trên trực tiếp nếu phê duyệt dự án đầu tư nhưng không xác định rõ nguồn vốn, không cân đối được nguồn vốn thực hiện.

Kiểm soát chặt chẽ tổng mức đầu tư các dự án, tổ chức thực hiện theo đúng kế hoạch vốn và thông báo hướng dẫn hạng mục đầu tư. Việc đề xuất điều chỉnh tăng TMĐT các dự án hoặc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn các dự án chỉ được thực hiện khi có quyết định của cấp có thẩm quyền trên cơ sở khả năng cân đối vốn. Trong khi chưa có ý kiến đồng ý bằng văn bản của cấp có thẩm quyền thì phải thực hiện nghiêm túc theo các quy định hiện hành; không được phép làm trái các quy định của Nhà nước dẫn đến làm phát sinh nợ đọng XDCB và không có khả năng cân đối bố trí thanh toán nợ.
PHẦN II
XÂY DỰNG KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN 

GIAI ĐOẠN 2016-2020
I. Căn cứ lập kế hoạch 

- Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 05/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ về lập Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020; 

- Văn bản hướng dẫn số 5318/BKHĐT-TH ngày 15/8/2014 của Bộ Kế hoach và Đầu tư về việc lập Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020; 

- Căn cứ Quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH tỉnh Điện Biên giai đoạn đến năm 2020 và các quy hoạch ngành, lĩnh vực, sản phẩm trên địa bàn;


- Căn cứ Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011-2020;

- Quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội và quy hoạch ngành, lĩnh vực đã được phê duyệt. 

II. Nguyên tắc lập kế hoạch và phân bổ vốn 
1. Nguyên tắc lập kế hoạch

- Việc lập kế hoạch đầu tư công trung hạn nhằm thực hiện các mục tiêu, định hướng phát triển tại chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011-2020, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020 của tỉnh  và các quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội và các quy hoạch ngành, lĩnh vực đã được phê duyệt.

- Phù hợp với khả năng cân đối nguồn vốn đầu tư công và thu hút các nguồn vốn đầu tư của các thành phần kinh tế khác bảo đảm các cân đối.

- Tập trung bố trí vốn để hoàn thành và đẩy nhanh tiến độ thực hiện chương trình, dự án quan trọng, chương trình, dự án trọng điểm có ý nghĩa lớn đối với phát triển kinh tế - xã hội của huyện; ưu tiên bố trí vốn đối ứng cho chương trình, dự án sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài.

- Bảo đảm tính công khai, minh bạch và công bằng trong lập kế hoạch đầu tư công trung hạn.

- Bảo đảm quản lý tập trung, thống nhất về mục tiêu, cơ chế, chính sách; thực hiện phân cấp trong quản lý đầu tư theo quy định của pháp luật, tạo quyền chủ động cho các cấp, các ngành và nâng cao hiệu quả đầu tư.

- Theo nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư công giai đoạn 2016-2020;

2. Nguyên tắc phân bổ, bố trí vốn

Thứ nhất, ưu tiên bố trí vốn cho các chương trình, dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 2011-2015 chuyển sang;

 Thứ hai, ưu tiên bố trí vốn để hoàn trả các khoản vốn ứng trước, các khoản nợ xây dựng cơ bản nguồn vốn NSNN chốt đến ngày 31 tháng 12 năm 2014;

Thứ ba, bố trí vốn cho các chương trình, dự án theo quy định của Luật đầu tư công;

Thứ tư, bố trí đủ vốn chuẩn bị đầu tư để tổ chức lập, thẩm định, quyết định chủ trương đầu tư và lập, thẩm định, quyết định đầu tư cho các dự án đầu tư công khởi công mới trong giai đoạn 2016-2020 theo quy định.

III. Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020

1. Phân theo nguồn vốn

Tổng nhu cầu vốn đầu tư trong nước nguồn NSNN (vốn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách Trung ương, cân đối ngân sách địa phương, Chương trình mục tiêu quốc gia), vốn Trái phiếu chính phủ, vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước, nguồn thu xổ số kiến thiết của giai đoạn 2016-2020 do các ngành, địa phương đăng ký là 35.991 tỷ 265 triệu đồng. Dự kiến khả năng cân đối 19.091 tỷ 297 triệu đồng. Cụ thể:
- Vốn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách trung ương: Tổng nhu cầu vốn đầu tư các ngành, các huyện, thị xã, thành phố đăng ký là 18.418 tỷ 784 triệu đồng. Dự kiến khả năng cân đối 5.926 tỷ 608 triệu; trong đó, bố trí cho các dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 2011 - 2015 là 1.556,052 tỷ đồng; khởi công mới 3.321,533 tỷ đồng; đối ứng cho các dự án ODA là 41 tỷ 500 triệu đồng; chuẩn bị đầu tư và dự phòng là 1.007 tỷ 523 triệu đồng. 

- Cân đối ngân sách địa phương (bao gồm vốn xây dựng cơ bản tập trung và nguồn thu sử dụng đất): Tổng nhu cầu vốn đầu tư các ngành, các huyện, thị xã, thành phố đăng ký là 5.092 tỷ 235 triệu đồng. Dự kiến khả năng cân đối 1.899 tỷ 479 triệu đồng; trong đó, bố trí cho các dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 2011 - 2015 là 480.492 triệu đồng; khởi công mới 821.072 triệu đồng; trả nợ vay 275 tỷ đồng; chuẩn bị đầu tư và dự phòng 322.991 triệu đồng.  

- Chương trình mục tiêu quốc gia: Dự kiến khả năng cân đối là 2.536 tỷ 376 triệu đồng.

- Vốn Trái phiếu Chính phủ: Dự kiến khả năng cân đối là  8.274 tỷ đồng. Bố trí cho các dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 2011-2015 với tổng số vốn là 4.700 tỷ đồng; bố trí cho các dự án khởi công mới với tổng số tiền là 2.167 tỷ 520 triệu đồng; chuẩn bị đầu tư và dự phòng 1.406 tỷ 480 triệu đồng.

- Vốn xổ số kiến thiết: Dự kiến khả năng cân đối là  84 tỷ 834 triệu đồng. Bố trí cho các dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 2011-2015 với tổng số vốn là 19 tỷ 427 triệu đồng; bố trí cho các dự án khởi công mới với tổng số tiền là 17 tỷ 412 triệu đồng; chuẩn bị đầu tư và dự phòng 14 tỷ 422 triệu đồng.
- Vốn tín dụng ưu đãi: Dự kiến khả năng cân đối là  84 tỷ 834 triệu đồng. Bố trí cho các dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 2011-2015 với tổng số vốn là 19 tỷ 427 triệu đồng; bố trí cho các dự án khởi công mới với tổng số tiền là 50 tỷ 985 triệu; chuẩn bị đầu tư và dự phòng 14 tỷ 422 triệu đồng.

2. Phân theo huyện, thị xã, thành phố

Các nguồn vốn: Chương trình MTQG, vốn TPCP, vốn tín dụng ưu đãi sẽ bố trí theo mục tiêu của nguồn vốn.

Đối với nguồn vốn: Xây dựng CBTT, vốn xổ số kiến thiết và vốn bổ sung có mục tiêu từ NSTW được phân bổ cho các huyện như sau: Để dự phòng 15%; công tác chuẩn bị đầu tư 2%; hoàn trả nợ vay; số còn lại sẽ phân bổ cho các dự án trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố và đối ứng các dự án ODA trên địa bàn toàn tỉnh; cụ thể như sau:

- Thành phố Điện Biên Phủ: 1.231,413 tỷ đồng, chiếm 19,57% tổng vốn.

- Huyện Điện Biên: 967,898 tỷ đồng, chiếm 15,39% tổng vốn.

- Huyện Tuần Giáo: 608,947 tỷ đồng, chiếm 9,68% tổng vốn.

- Huyện Mường Ảng: 487,945 tỷ đồng, chiếm 7,76% tổng vốn.

- Huyện Tủa Chùa: 355,468 tỷ đồng, chiếm 5,65% tổng vốn.

- Huyện Mường Chà: 550,478 tỷ đồng, chiếm 8,75% tổng vốn.

- Huyện Nậm Pồ: 878,049 tỷ đồng, chiếm 13,96% tổng vốn.

- Huyện Mường Nhé: 675,468 tỷ đồng, chiếm 10,74% tổng vốn.

- Huyện Điện Biên Đông: 390,115 tỷ đồng, chiếm 6,2% tổng vốn.

- Thị xã Mường Lay: 103,787 tỷ đồng, chiếm 1,65% tổng vốn.

- Đối ứng cho các dự án ODA: 41,5 tỷ đồng, chiếm 0,66% tổng vốn.

(Có dự thảo kế hoạch chi tiết kèm theo)

Căn cứ điểm e khoản 4, khoản 8, Điều 58 Luật Đầu tư công, đề nghị HĐND tỉnh giao cho UBND tỉnh hoàn chỉnh dự thảo kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 - 2020, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính theo quy định. Sau khi có ý kiến thẩm định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo các cơ quan chức năng hoàn chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn và trình HĐND tỉnh trước ngày 15/6/2015.

  Trên đây là Tờ trình dự thảo kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 - 2020 tỉnh Điện Biên; UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét, cho ý kiến./. 

	Nơi nhận:

- Như trên;

- TT Tỉnh ủy (b/c);

- Các Đại biểu HĐND tỉnh;

- L/đ UBND tỉnh;

- Lưu: VT, TH (C).

	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

(Đã ký)
Mùa A Sơn


PAGE  
1

